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ỦY BAN NHÂN DÂN  
 TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 47/2021/Qð-UBND 

 
Phú Yên, ngày  09 tháng 11 năm 2021 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
    Quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho 

các cơ quan, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án  
thuộc phạm vi tỉnh quản lý 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 165/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy ñịnh việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan ðảng Cộng sản Việt Nam;  
Căn cứ Nghị ñịnh số 04/2019/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô; 
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-
CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2018/NQ-HðND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh phân cấp quản lý, sử dụng tài sản 
công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi 
tỉnh quản lý; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1583/TTr-STC ngày 
25 tháng 6 năm 2021; ý kiến của Thường trực HðND tỉnh tại Công văn số 
149/HðND-VP ngày 11/10/2021 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 140-
KL/TU ngày 14/10/2021. 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  
1. Quyết ñịnh này quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập, ban 
quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý theo quy ñịnh tại ðiều 17 Nghị ñịnh số 
04/2019/Nð-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy ñịnh tiêu chuẩn, 
ñịnh mức sử dụng xe ô tô. 



32 CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 19-11-2021

 

2. Quyết ñịnh này không bao gồm quy ñịnh về tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng 
xe ô tô chuyên dùng phục vụ cho công tác ñào tạo, sát hạch lái xe và xe ô tô chuyên 
dùng trong lĩnh vực y tế. 

3. ðối với xe ô tô chuyên dùng phục vụ tại các cơ quan, ñơn vị lực lượng vũ 
trang, quốc phòng - an ninh, công an nhân dân ñược thực hiện riêng theo quy ñịnh 
của Thủ tướng Chính phủ. 

4. ðối với ñơn vị sự nghiệp công lập tự bảo ñảm chi thường xuyên và chi ñầu 
tư, người ñứng ñầu ñơn vị ban hành tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên 
dùng (ñối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) tại ñơn vị. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
1. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ñược ngân sách 

bảo ñảm kinh phí hoạt ñộng và các ñơn vị sự nghiệp công lập (sau ñây gọi chung là cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị), Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau ñây gọi chung là 
Ban Quản lý dự án, viết tắt là BQLDA) thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
ðiều 3. Tiêu chuẩn, ñịnh mức xe ô tô chuyên dùng 
1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Phụ lục I Quy ñịnh về tiêu chuẩn, ñịnh 

mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự 
nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

2. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Phụ lục II Quy ñịnh về giá mua xe ô tô 
chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công 
lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý. 

3. Giá mua xe ô tô quy ñịnh tại Quyết ñịnh này là giá mua ñã bao gồm các 
loại thuế phải nộp theo quy ñịnh của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí 
cấp biển số xe, phí bảo hiểm, phí ñăng kiểm, phí bảo trì ñường bộ liên quan ñến 
việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô ñược miễn các loại thuế thì phải tính ñủ số 
thuế ñược miễn vào giá mua ñể xác ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức. 

ðiều 4. Nguyên tắc trang bị xe ô tô chuyên dùng 
1. ðảm bảo ñáp ứng nhu cầu làm việc cần thiết theo chức năng nhiệm vụ 

ñược giao, sử dụng ñúng mục ñích, tiết kiệm, có hiệu quả.  
2. Số lượng xe ô tô chuyên dùng ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh này là mức tối 

ña. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, BQLDA chỉ thực hiện mua sắm mới xe ô tô 
chuyên dùng còn thiếu so với số lượng quy ñịnh hoặc xe ô tô chuyên dùng cần phải 
thay thế như: thời gian sử dụng quá lâu, hết niên hạn sử dụng theo quy ñịnh, hư 
hỏng nặng không còn sử dụng ñược hoặc nếu tiếp tục sử dụng thì phải nâng cấp, cải 
tạo, sửa chữa lớn, chi phí tốn kém, không hiệu quả. 

3. Việc thực hiện mua sắm xe ô tô chuyên dùng phải tuân thủ theo các trình 
tự, thủ tục quy ñịnh của pháp luật. ðơn vị ñược giao nhiệm vụ mua sắm xe ô tô 
chuyên dùng phải chịu trách nhiệm về giá cả, chất lượng, chủng loại, thông số kỹ 
thuật. 

4. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, BQLDA chịu trách nhiệm xác ñịnh khối 
lượng công việc, nhiệm vụ và nhu cầu cần phải bố trí xe ô tô chuyên dùng ñể giải 
quyết công việc, nhiệm vụ ñược giao. 

ðiều 5. Quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng 



CÔNG BÁO/Số 33+34/Ngày 19-11-2021 33

 

1. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, BQLDA ñược trang bị xe ô tô chuyên dùng 
phải lập hồ sơ kê khai tài sản ñăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản, báo cáo Sở 
Tài chính ñể cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy ñịnh 
hiện hành. 

2. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, BQLDA ñược giao quản lý, sử dụng xe ô tô 
chuyên dùng phải có trách nhiệm xây dựng Quy chế quản l ý sử dụng theo quy ñịnh 
ñể làm căn cứ thực hiện. Quy chế phải ñược tổ chức thảo luận rộng rãi công khai, 
dân chủ trong cơ quan, ñơn vị và có ý kiến thống nhất bằng văn bản của công ñoàn 
cơ quan, ñơn vị, thực hiện thanh toán và hạch toán chi phí sử dụng cho từng ñầu xe, 
gửi cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan tài chính cùng cấp ñể theo dõi quản lý, gửi 
Kho bạc Nhà nước nơi ñơn vị giao dịch ñể làm căn cứ kiểm soát thanh toán chi phí 
sử dụng xe ô tô chuyên dùng. 

3. Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, BQLDA có trách nhiệm: Bảo quản, bảo 
dưỡng, sửa chữa theo ñúng quy ñịnh về kỹ thuật của từng loại xe; xây dựng các 
biện pháp ñể quản lý, sử dụng xe an toàn, hiệu quả, tiết kiệm ñáp ứng ñược yêu cầu 
công việc của cơ quan, ñơn vị. 

4. Xe ô tô chuyên dùng ñã hết thời gian tính hao mòn và hư hỏng nặng hoặc 
hết thời hạn lưu hành theo quy ñịnh, không có khả năng khắc phục sửa chữa hoặc 
khắc phục sửa chữa chi phí quá lớn không hiệu quả, các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, 
BQLDA ñược giao quản lý, sử dụng có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền cho 
chủ trương thanh lý. Việc thanh lý xe ô tô chuyên dùng ñược thực hiện theo quy 
ñịnh hiện hành. 

ðiều 6. Sắp xếp lại, xử lý xe ô tô chuyên dùng 
Căn cứ tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các 

cơ quan, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập, BQLDA thuộc phạm vi tỉnh quản lý 
ñược ban hành tại Quyết ñịnh này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc rà 
soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có thuộc phạm vi quản lý ñịa phương: 

1. Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có phù hợp với tiêu chuẩn, ñịnh 
mức ñược ban hành theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thì tiếp tục quản lý, sử dụng; 
số xe này ñược tính trong tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng ñược 
ban hành theo Quyết ñịnh này. 

2. Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có không phù hợp với tiêu chuẩn, 
ñịnh mức ñược ban hành theo Quyết ñịnh này thì thực hiện xử lý theo các hình thức 
quy ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy ñịnh chi tiết 
thi hành Luật. 

ðiều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, BQLDA: 
Căn cứ số lượng, chủng loại, chế ñộ quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

theo Phụ lục kèm theo tại Quyết ñịnh này, tình trạng hiện có và nhu cầu cần thiết 
của xe ô tô chuyên dùng, các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, BQLDA lập kế hoạch và dự 
toán kinh phí mua sắm, tổng hợp trong dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng 
năm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà 
nước và Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành. 
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Chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh của Trung ương và nội dung quy ñịnh tại 
Quyết ñịnh này về chế ñộ quản lý, sử dụng, mua sắm, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa 
xe chuyên dùng theo ñúng quy ñịnh. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức mua sắm, 
thanh lý, thu hồi, ñiều chuyển xe ô tô chuyên dùng; hướng dẫn, theo dõi, giám sát 
các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, BQLDA trong việc thực hiện mua sắm xe ô tô chuyên 
dùng theo ñúng quy ñịnh. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (cơ quan chuyên 
môn về kỹ thuật) trong công tác ñánh giá tình trạng kỹ thuật của xe ô tô chuyên 
dùng theo ñề nghị của các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, BQLDA làm cơ sở cho việc lập 
dự toán sửa chữa, thanh lý, ñiều chuyển xe chuyên dùng.  

ðiều 8. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày  20 tháng  11 năm 2021 
2. Các Quyết ñịnh của Uỷ ban nhân dân tỉnh: số 09/2017/Qð-UBND ngày 

22/3/2017 về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng và quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh 
mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự 
nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm vi tỉnh quản lý trừ Mục 4 và Mục 
11 Phần A phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh; số 25/2017/Qð-UBND ngày 
03/7/2017 về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 09/2017/Qð-
UBND ngày 22/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản 
lý, sử dụng và quy ñịnh tiêu chuẩn ñịnh mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các 
cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc 
phạm vi tỉnh quản lý và số 53/2017/Qð-UBND ngày 17/11/2017 sửa ñổi, bổ sung 
một số quy ñịnh tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2017/Qð-UBND 
ngày 22/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý, sử 
dụng và quy ñịnh tiêu chuẩn ñịnh mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ 
quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án thuộc phạm 
vi tỉnh quản lý hết hiệu lực kể từ ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 
Thủ trưởng các ñơn vị sự nghiệp công lập; Giám ñốc Ban Quản lý dự án sử dụng 
vốn nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ 
trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này./. 
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